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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2026 
 
 

THÔNG BÁO 
V/v nhắc nhở sinh viên hoàn thành các chứng chỉ, chuẩn đầu ra xét tốt nghiệp  

các ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc khoa Công nghệ thực phẩm quản lý,  

khóa tuyển sinh 2023 (14DH) cho đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2027 

 

        Căn cứ theo Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, 

Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản trị kinh 

doanh thực phẩm tuyển sinh năm 2023; 

       Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên về việc hoàn thành các 

chứng chỉ, chuẩn đầu ra xét tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc khoa 

Công nghệ thực phẩm quản lý, khóa tuyển sinh năm 2023 cho đợt xét tốt nghiệp tháng 01 

năm 2027, cụ thể như sau:  

1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Quyết định số QĐ 3230/QĐ-DCT ngày 30 tháng 10 năm 

2023 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học): 

Ngoại ngữ Chứng chỉ / Chứng nhận tương đương 

Tiếng Anh 

Chứng chỉ bậc 3/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam) hoặc Chứng nhận tương đương do Trường Đại 

học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng (Nghe – Đọc:   450, Nói – Viết:  

150) 

Chứng chỉ IELTS:  4.5 

Chứng chỉ TOEFL IBT:  45 

Chứng chỉ TOEFL PBT:  450 

Chứng chỉ Aptis B1  

Chứng chỉ Linguaskill:  140 

Chứng chỉ PTE Academic:  23 

Tiếng Pháp Chứng chỉ DELF B1 

Tiếng Trung Chứng chỉ HSK cấp độ 3 

Tiếng Hàn Chứng chỉ TOPIK 3 

Tiếng Nhật Chứng chỉ JLPT N4 hoặc NAT-TEST 4Q 

Tiếng  Tây Ban 

Nha 
Chứng chỉ DELE B1 

Tiếng Nga Chứng chỉ TRKI cấp độ 1 

Tiếng Đức Chứng chỉ ZD B1 hoặc DSD 1  



 

2. Chuẩn đầu ra tin học (Quyết định số QĐ 3297/QĐ-DCT ngày 07 tháng 11 năm 2023 

về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên không chuyên 

ngành CNTT):  

– Sinh viên phải đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao hoặc chứng nhận kỹ năng 

số. 

- Điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao: phải có chứng chỉ ứng dụng 

CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu khác quy định trong Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đối với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao 

do Nhà trường cấp theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền 

thông: Sinh viên đăng ký thi tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Trường.  

-  Đối với chứng nhận kỹ năng số do Viện chuyển đổi số - Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp.  

- Sinh viên có thể thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ứng dụng CNTT 

nâng cao tại các cơ sở giáo dục khác trong nước. Tuy nhiên, sinh viên phải đăng ký 

kiểm tra chứng chỉ và trình độ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Trường 

3. Học phần xét chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 

    - Cố vấn học tập thông báo hướng dẫn và nhắc nhở sinh viên kiểm tra các học phần 

đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã đạt/chưa đạt và có kế hoạch học tập phù 

hợp.  

   - Danh sách học phần xét chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:  

STT NGÀNH HỆ  TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 
GHI CHÚ 

NĂM 2023 - KHÓA 14 

1 

Công 

nghệ chế 

biến 

thủy sản 

Cử 

nhân 

Công nghệ chế biến lạnh 

đông thủy sản (*) 
0101102076  

Thực hành công nghệ sản 

xuất đồ hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Thực hành Phân tích và 

đánh giá chất lượng sản 

phẩm thủy sản 1 (*) 

0101101052  

Đồ án chuyên ngành Công 

nghệ chế biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Kỹ sư  

Công nghệ chế biến lạnh 

đông thủy sản (*) 
0101102076  

Thực hành công nghệ sản 

xuất đồ hộp thủy sản (*) 
0101004965  



Thực hành Phân tích và 

đánh giá chất lượng sản 

phẩm thủy sản 1 (*) 

0101101052  

Đồ án chuyên ngành Công 

nghệ chế biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Thực tập kỹ sư 1 

(CNCBTS) (*) 
0101102098  

Thực tập kỹ sư 2 

(CNCBTS) (*) 
0101102099  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101313  

2 

Công 

nghệ chế 

biến 

thực 

phẩm 

Cử 

nhân 

Thí nghiệm phân tích hóa lý 

thực phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm 

quan thực phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi 

sinh thực phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP) (*) 

0101102021  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm 

thực phẩm (*) 
0101100216  

Kỹ sư  

Thí nghiệm phân tích hóa lý 

thực phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm 

quan thực phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi 

sinh thực phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP) (*) 

0101102021  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm 

thực phẩm (*) 
0101100216  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101100879  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102094  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102095  

3 

Đảm 

bảo chất 

lượng và 

an toàn 

thực 

phẩm  

Cử 

nhân 

Quản lý chất lượng thực 

phẩm 2 (*) 
0101102027  

Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP) (*) 

0101102021  

Đồ án quản lý chất lượng 

thực phẩm (*) 
0101102039 

Chọn 1 trong 

2 học phần Đồ án phân tích thực phẩm 

(*) 
0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Kỹ sư 

Quản lý chất lượng thực 

phẩm 2 (*) 
0101102027  

Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP) (*) 

0101102021  



Đồ án quản lý chất lượng 

thực phẩm (*) 
0101102039 

Chọn 1 trong 

2 học phần Đồ án phân tích thực phẩm 

(*) 
0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102096  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102097  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101800  

4 

Quản trị 

kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Cử 

nhân  

Quản lý nhà máy thực phẩm 

(*) 
0101100876  

Dự án phát triển sản phẩm 

(*) 
0101102046 

Chọn 1 trong 

2 học phần Chuyên đề quản trị nhà máy 

thực phẩm (*) 
0101102035 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101002177  

Quản trị kinh doanh quốc tế 

(*) 
0101102109  

Quản trị nguồn nhân lực (*) 0101003961  

 

Trân trọng./. 

TRƯỞNG KHOA 

 

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


